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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Mẫn. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1) Ông Phạm Văn Vĩ. 

     2) Ông Lư Thành Danh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng tham gia phiên toà: Bà 

Phan Thị Nhản - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

40/2024/TLST-HS ngày 22 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 46/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2024, đối với bị cáo:  

Nguyễn Tấn T, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1978 tại Cần Thơ.  

Nơi cư trú: Khu vực P, phường T, quận C, thành phố C; Nghề nghiệp: Không; 

Trình độ học vấn: 2/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn D (Chết) và bà Lâm Thị N (sống); Chưa có vợ con; 

Tiền án: 01 tiền án (Bản án số 81/2023/HS-ST ngày 19/9/2023 của Tòa án nhân dân 

quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ xử phạt 06 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”), Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 11/8/2023, “có mặt”. 

Người bào chữa cho bị cáo:  
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1. Ông Tôn Huỳnh Văn H, là luật sư Công ty Luật M thuộc Đoàn luật sư Thành 

phố C; Địa chỉ: Đường N, phường A, quận N, thành phố C “Có mặt”. 

2. Bà Cao Thanh N, là luật sư Công ty Luật TNHH MTV K thuộc Đoàn luật sư 

Thành phố C; Địa chỉ: Đường C, phường B, quận N, thành phố C “Có mặt”. 

Bị hại: Ông Huỳnh Văn N, sinh năm 1964 (Chết ngày 11/02/2024); Địa chỉ: 

Khu vực P, phường T, quận C, thành phố C. 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1966; Địa 

chỉ: Khu vực P, phường T, quận C, thành phố C “Có mặt”. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Lâm Thị N, sinh năm 

1965. 

Địa chỉ: Khu vực P, phường T, quận C, thành phố C “Có mặt”.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 05 giờ, ngày 11 năm 8 tháng 2023, do bực tức chuyện sinh hoạt, 

sinh sống thường ngày nên Nguyễn Tấn T dùng tay cầm hai vỏ chai bia thuỷ tinh 

đập bể đi đến nhà ông Huỳnh Văn N để gây thương tích cho ông N. Khi đến nơi, T 

nhìn thấy ông N đang ngồi trên giường mặt quay vô vách nhà, lưng quay ra ngoài 

thì T hai vỏ chai bia đã đập bể này từ phía sau đâm vào vùng hông bên trái của ông 

N gây thương tích. Bị đâm bất ngờ ông N xuống giường đi lùi vào gần bếp nấu ăn 

thì T tiếp tục đâm trúng vùng cằm. Lúc này ông N vừa lấy tay đỡ, vừa lùi về phía 

sau nên vướng vào xe mô tô và té xuống sàn nhà đâm trúng vào vùng ngực ông N, 

rồi cầm hai vỏ chai bia thủy tinh đi bộ ra kênh Thạnh Đông, đến trước cửa nhà số 

42D Khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thì ném 

ra giữa kênh và bỏ đi về nhà.  

Nghe tiếng la hét của ông N, bà Nguyễn Thị X (vợ ông N) chạy ra thì thấy T 

cầm hai vỏ chai bia đi ra, trên cơ thể ông N chảy nhiều máu nên đưa ông N đến Bệnh 

viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu và trình báo Công an phường Tân Phú, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.  

Quá trình điều tra, T thừa nhận hành vi gây thương tích cho ông N. Nguyên 

nhân là do T nhớ lại chuyện trước đây bị ông N rào lối đi chung và thường giao du 
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với những người mà T không thích nên khi sáng sớm thức dậy, trong đầu suy nghĩ 

tiêu cực đập vỏ chai bia thủy tinh qua nhà gây thương tích cho ông N.  

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể người sống đối với ông Huỳnh Văn 

N số 496 ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế thành phố 

Cần Thơ kết luận, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là: 47% 

(bốn mươi bảy phần trăm). Cơ chế hình thành vết thương: Các vết thương trên cơ 

thể của ông Huỳnh Văn N phù hợp với cơ chế do vật sắc nhọn gây nên. 

Ngoài hành vi phạm tội trên, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Nguyễn Tấn T còn 

thực hiện hành vi hủy hoại tài sản của gia đình ông Huỳnh Văn N. Do nghi ngờ T 

có bệnh lý tâm thần nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ đã trưng cầu giám định về tâm thần của T. Tại Kết luận giám định pháp 

y tâm thần theo trưng cầu số 152/2023/KLGĐ, Công văn số 152.0/PYTT cùng ngày 

28 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, Bộ Y tế 

kết luận đối với Nguyễn Tấn T: Trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại: Rối loạn 

nhân cách, hành vi do sử dụng rượu (F10.71 - ICD10). Về năng lực: Tại thời điểm 

phạm tội và hiện tại: Đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Về trách nhiệm hình sự: Tại thời điểm phạm tội (ngày 15/02/2023) và hiện tại: 

Đương sự có năng lực trách nhiệm hình sự. 

Kết quả điều tra bổ sung tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu 

số 89/2024/KLGĐ, Công văn số 89.0/PYTT cùng ngày 22 tháng 3 năm 2024 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, Bộ Y tế kết luận đối với Nguyễn 

Tấn T: Trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại: Rối loạn nhân cách, hành vi do sử 

dụng rượu (F10.71 - ICD10). Về năng lực: Tại thời điểm phạm tội và hiện tại: Đương 

sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Về trách nhiệm hình sự: Tại 

thời điểm phạm tội (ngày 11/8/2023) và hiện tại: Đương sự có năng lực trách nhiệm 

hình sự. 

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ thu giữ 04 (bốn) vỏ chai thuỷ tinh còn lại bị bể phần đáy chai, không có 

nước bên trong; 01 quần short jean (ngắn) màu xanh; 01 áo thun tay ngắn màu xanh 

đậm của Nguyễn Tấn T. Hiện tại đã giao kho vật chứng, chờ xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà N – mẹ bị cáo, đại diện cho bị cáo đã bồi thường 

cho bà X (vợ ông N) tổng số tiền 150.000.000 đồng. Bà X yêu cầu bị cáo bồi thường 

thêm 15.786.000 đồng. 
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Cáo trạng số 46/CT-VKS-CR ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Cái Răng truy tố bị cáo Nguyễn Tấn T về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, 

Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo 

về tội danh và điều luật áp dụng. Đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách 

nhiệm hình sự theo điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, điểm h Khoản 1 Điều 52 

Bộ luật Hình sự. Áp dụng các Điều 38, 56 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức án từ 

05 năm đến 06 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý làm 

hư hỏng tài sản” của Bản án số 81/2023/HSST ngày 19/9/2023 của Tòa án nhân dân 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 05 

năm 06 tháng đến 06 năm 06 tháng tù giam.  

 Căn cứ quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự tịch thu, tiêu hủy 04 (bốn) vỏ chai thuỷ tinh còn lại bị bể phần đáy chai, 

không có nước bên trong; 01 quần short jean (ngắn) màu xanh; 01 áo thun tay ngắn 

màu xanh đậm của Nguyễn Tấn T. Công nhận sự thỏa thuận giữa bà X (đại diện hợp 

pháp của ông N) với Bà N (mẹ bị cáo) về việc Bà N bồi thường thêm cho ông N số 

tiền 35.786.000 đồng, chia làm 03 lần trả trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 

21/5/2024. 

Bị cáo trình bày: Sáng ngày 11/8/2023 khi ngủ thức dậy, nghĩ tới chuyện bực 

tức ông N nên lấy mấy chai bia có sẵn ở trong nhà, đập bể đi qua nhà đâm ông N. 

Đến nhà thấy ông N có trong nhà bị cáo đâm vô người ông N làm chảy máu rồi bỏ 

đi về, vứt vỏ chai bia xuống sông. Bị cáo đâm ông N chỉ thực hiện một mình, không 

ai xúi giục. Cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. 

Bà X trình bày: Sáng ngày 11/8/2023 bà thức dậy chuẩn bị đi làm và như thường 

ngày ông N cũng thức sớm, chuẩn bị nấu cơm sẵn để bà mang theo ăn. Khi nghe 

tiếng la của ông N, bà chạy ra thấy T cầm võ chai bia đi ra ngoài, người ông N máu 

chảy nhiều nên đưa đi cấp cứu. Tổng chi phí điều trị cho ông N đã được Bà N (mẹ 

bị cáo) bồi thường 150.000.000 đồng. Số tiền 15.786.000 đồng là tiền mua thuốc 

bên ngoài, không có hóa đơn chứng từ. Do sức khỏe yếu nên ông N chết vào ngày 

11/02/2024. Bà yêu cầu bị cáo hoặc phía gia đình bị cáo hỗ trợ, bồi thường thêm tiền 

làm đám tang 20.000.000 đồng và xin giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho 

bị cáo. 
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Bị cáo đồng ý yêu cầu bồi thường của bà X. Bà N (mẹ bị cáo) thống nhất bồi 

thường thêm cho bà X tiền làm đám tang 20.000.000 đồng và 15.786.000 đồng tiền 

mua thuốc bên ngoài, không có hóa đơn chứng từ. Tổng số tiền bồi thường thêm là 

35.786.000 đồng nhưng chia làm 03 lần, mỗi lần cách nhau 01 tháng tính từ ngày 

21/5/2024. Bà X đồng ý để cho Bà N thay mặt bị cáo bồi thường số tiền 35.786.000 

đồng, trả 03 lần, mỗi lần cách nhau 01 tháng tính từ ngày 21/5/2024. 

Người bào chữa cho bị cáo phát biểu: Theo lời khai của bị cáo, bà X tại phiên 

tòa nhận thấy Cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội. Đối với 

phần trách nhiệm dân sự giữa người đại diện của ông N cùng với mẹ bị cáo đã thỏa 

thuận được số tiền bồi thường 35.786.000 đồng, trả 03 lần, mỗi lần cách nhau 01 

tháng tính từ ngày 21/5/2024 là tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận, 

không trình bày gì thêm đối với sự thỏa thuận này. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại, được bà X xin giảm nhẹ một phần trách 

nhiệm hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

một phần trách nhiệm hình sự theo điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự ban hành hình phạt ở mức thấp nhất, tạo điều kiện và cơ hội cho bị cáo điều 

trị bệnh, sửa chữa lỗi lầm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vì những suy nghĩ, mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày của bị 

cáo với ông N mà bị cáo Tài đã đập bể 06 chai bia thủy tinh, 02 tay cầm 02 chai bia 

có góc cạnh sắc nhọn đâm vào vùng hông, cằm của ông N gây thương tích 47%. 

Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần tại thời điểm thực hiện hành vi ngày 

11/8/2023 và hiện tại bị cáo T có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, hành 

vi bị cáo thực hiện đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c 

Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Như vậy, Cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ 

pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai. 

[2] Bị cáo đồng ý bồi thường thiệt hại do hành vi mình gây ra. Bà N – mẹ bị 

cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị cáo, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải thuộc tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại điểm b, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bà X xin giảm nhẹ hình phạt 
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cho bị cáo được xem xét là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự mà bị 

cáo được hưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo có 01 

tiền án chưa được xóa án tích lại phạm tội mới là tái phạm thuộc tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự theo điểm h, Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức 

khỏe của người khác, thể hiện sự manh động, thái độ xem thường pháp luật nên cần 

phải có hình phạt cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để cảnh tỉnh bị cáo, 

phòng ngừa chung trong xã hội. Đề nghị của Viện kiểm sát đối với bị cáo về các tình 

tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, mức hình phạt từ 05 năm đến 06 năm 

tù và tổng hợp hình phạt 06 tháng tù giam của bản án trước đó theo quy định tại điểm 

b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, điểm h, Khoản 1 Điều 52, các Điều 38, 50, 56 Bộ 

luật Hình sự là có căn cứ và phù hợp với toàn bộ diễn biến hành vi, thái độ khai báo 

thành khẩn, ăn năn trước Hội đồng xét xử, gia đình bị hại. 

[4] Số tiền 150.000.000 đồng Bà N (mẹ bị cáo T) bồi thường thiệt hại sức khỏe, 

khắc phục hậu quả cho bà X (người đại diện hợp pháp của ông N). Sự thỏa thuận 

giữa bà X với Bà N tại phiên tòa là tự nguyện, không ai ép buộc ai nên Hội đồng xét 

xử công nhận: Bà N bồi thường thiệt hại sức khỏe, khắc phục hậu quả cho ông N (do 

bà X đại diện hợp pháp nhận) số tiền 35.786.000 đồng. Trả thành 03 lần, trong khoản 

thời gian 03 tháng tính từ ngày 21/5/2024 đến ngày 20/8/2024. Do bà X với Bà N 

không thỏa thuận được số tiền cụ thể của mỗi lần trả nên Hội đồng xét xử căn cứ 

vào hoàn cảnh của mỗi bên, quyết định số tiền trả từng lần như sau: Từ ngày 

21/5/2024 đến ngày 20/6/2024 trả 11.928.000 đồng (đã làm tròn), Từ ngày 

21/6/2024 đến ngày 20/7/2024 trả 11.928.000 đồng (đã làm tròn), Từ ngày 

21/7/2024 đến ngày 20/8/2024 trả 11.928.000 đồng (đã làm tròn). 

[5] Căn cứ quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự tịch thu, tiêu hủy 04 (bốn) vỏ chai thuỷ tinh còn lại bị bể phần đáy chai, 

không có nước bên trong; 01 quần short jean (ngắn) màu xanh; 01 áo thun tay ngắn 

màu xanh đậm.  

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đối với phần án 

phí dân sự sơ thẩm, xét thấy bị cáo hạn chế khả năng nhận thức nên trong thời gian 

dài trước khi phạm tội bị cáo không có việc làm, không có thu nhập, không có tài 

sản riêng. Việc bồi thường thiệt hại cho ông N đều do mẹ bị cáo (Bà N) tự nguyện 
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thực hiện nên Hội đồng xét xử thống nhất cho bị cáo được miễn nộp tiền án phí liên 

quan đến trách nhiệm dân sự của bị cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Các Điều 38, 47, 50, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, điểm h 

Khoản 1 Điều 52, Điều 56, điểm c Khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự.  

Các Điều 106, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tấn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tấn T 05 (năm) năm tù giam. Tổng hợp hình phạt 06 

(sáu) tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” của Bản án số 81/2023/HS-

ST ngày 19/9/2023 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ bị cáo 

phải chấp hành hình phạt chung 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù giam. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tính từ ngày 11/8/2023.  

Về xử lý tang vật, vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 04 (bốn) vỏ chai thủy tinh bị 

bể phần đáy chai, không có nước bên trong; 01 (một) quần short jean ngắn màu xanh; 

01 (một) áo thun tay ngắn màu xanh đậm. 

Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận bà Lâm Thị N bồi 

thường cho ông N (do bà Nguyễn Thị X đại diện hợp pháp nhận) số tiền 35.786.000 

đồng. Thời hạn trả: Từ ngày 21/5/2024 đến ngày 20/6/2024 bà Lâm Thị N trả cho 

bà Nguyễn Thị X 11.928.000 đồng (đã làm tròn), Từ ngày 21/6/2024 đến ngày 

20/7/2024 bà Lâm Thị N trả cho bà Nguyễn Thị X 11.928.000 đồng (đã làm tròn), 

Từ ngày 21/7/2024 đến ngày 20/8/2024 bà Lâm Thị N trả cho bà Nguyễn Thị X 

11.928.000 đồng (đã làm tròn). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo được 

miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ngày tuyên án (đối với đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày 

bản án được giao hoặc được niêm yết).  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
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quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Nơi nhận: 

- Toà án nhân dân Tp. Cần Thơ; 

- Sở Tư pháp Tp. Cần Thơ; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cần Thơ; 

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; 

- Chi cục THADS quận Cái Răng; 

- Công an quận Cái Răng; 

- Nhà tạm giữ Công an quận Cái Răng; 

- Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án;  

- Lưu: TK. Anh, hồ sơ vụ án (TC: 15). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Minh Mẫn 

 


